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Đặt vấn đề

Nấm rễ dài Oudemansiella raphanipes (Beck.) Pegler & 
T.W.K. Young thuộc họ Tricholomataceae, bộ Agaricales, 
ngành nấm đảm Basidiomycota có nhiều đặc tính dược liệu 
quý, chứa các hợp chất kháng nấm bệnh quan trọng như 
Mucidin (strobilurin A) và Oudemansin, được sử dụng để 
kiểm soát các bệnh về nấm mốc trên các loại thực vật khác 
nhau. Chất Oudemansin được chiết xuất từ nấm rễ dài không 
chỉ chứa hoạt tính kháng nấm mà còn có tác dụng ức chế đối 
với sarcoma 180 và ung thư biểu mô Erhrlich trên chuột 
[1] cũng như có tác dụng hỗ trợ điều trị huyết áp cao và tác 
dụng ức chế trên Pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn [2].

Nhiều nghiên cứu về kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng 
nấm rễ dài đã được công bố trên thế giới. Theo Sang Beom 
Kim và cs (2005) [3], môi trường Lilly (2 g asparagine, 10 
g maltose, 0,5 g MgSO4, 1 g KH2PO4) là môi trường nhân 
giống cấp I phù hợp cho nấm rễ dài phát triển ở nhiệt độ 
250C và pH=6. Nguồn cacbon và nitơ tối ưu cho sự sinh 
trưởng và phát triển của sợi nấm rễ dài là xylose và alanin, 
tỷ lệ C/N 20:1 với glucose 3% (w/v). Nghiên cứu của Miles 
(1993) [4] khẳng định, trong thời gian lan sợi nấm gần như 
không cần ánh sáng, ánh sáng quá mạnh có thể kìm hãm sự 
sinh trưởng của sợi nấm.

Mặc dù có nhiều giá trị dinh dưỡng và giá trị dược liệu 
nhưng nấm rễ dài hiện vẫn là đối tượng mới ở Việt Nam. 
Với mục tiêu đa dạng hóa nguồn gen sinh học, tạo cơ sở cho 
sự phát triển của nấm rễ dài cũng như nâng cao năng suất 
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Abstract:
Oudemansiella raphanipes (Beck.) Pegler & T.W.K. 
Young has been known popularly due to its great medical 
and nutritional values. The aim of this study was to 
acquire basic data regarding the suitable conditions 
for Oudemansiella raphanipes (Beck.) Pegler & T.W.K. 
Young mycelial growth in culture medium. The results 
of the study illustrated that Lilly and glucose-peptone 
were selected as the most suitable culture media for 
cultivation of Oudemansiella raphanipes (Beck.) Pegler 
& T.W.K. Young. The optimal temperature and pH 
for the mycelial growth of Oudemansiella raphanipes 
(Beck.) Pegler & T.W.K. Young were 25±10C and pH=7, 
respectively. The carbon and nitrogen sources for the 
optimal mycelial growth were D-fructose and yeast 
extract, respectively. 
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và chất lượng các chủng nấm mới, chúng tôi tiến hành đánh 
giá một số yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển 
của nấm rễ dài trong môi trường nhân giống đầu dòng (hay 
còn gọi là giống cấp I).    

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu nghiên cứu

Giống nấm rễ dài Oudemansiella raphanipes (Beck.) 
Pegler & T.W.K. Young ký hiệu TM được Trung tâm Nghiên 
cứu và phát triển nấm nhập từ Trung tâm Nghiên cứu nấm 
châu Á - Thái Bình Dương (Phúc Kiến, Trung Quốc).

Phương pháp nghiên cứu

pH môi trường nhân giống: giống gốc nấm rễ dài 10 
ngày tuổi có kích thước 5x5 mm được cấy chuyển sang cấp I 
trên môi trường PGA đặt ở giữa đĩa peptri. Môi trường nhân 
giống cấp I đã được điều chỉnh pH trong phạm vi pH=4-9 
với NaOH hoặc HCl và nuôi trong điều kiện tối trong 10 
ngày ở 25oC. 

Nhiệt độ nhân giống: nhân giống cấp 1 nấm rễ dài trên 
môi trường PGA ở các ngưỡng nhiệt độ khác nhau (15, 20, 
25, 30 và 35oC) với pH là 6. Sự tăng trưởng sợi nấm được 
theo dõi theo phương pháp của Shim và cs (1997) [5].

Môi trường nhân giống cấp I nấm rễ dài được thể hiện 
ở bảng 1.

Bảng 1. Thành phần môi trường nhân giống cấp I nấm rễ dài.

                 Môi trường

Thành phần 
(g/l)

PGA MY Lilly PG(M) Glucose-
peptone

Mushroom-
complete

Asparagine - - 2 - -

Glucose 20 10 - 20 10 -

Yeast extract - 3 - - 10 2

Peptone - 5 - - 10 2

Malt extract 3 - 5 15 20

Maltose 10 - -

MgSO4 - - 0,5 - - 0,5

KH2PO4 - - 1 - - 0,5

K2HPO4 - - - 1

Potatoes 200 - - 200 - -

Agar 20 20 20 20 20 20

pH 6 6 6 6 6 6

Ghi chú: “-“ không xác định.

Ảnh hưởng của nguồn carbon: môi trường nhân giống 
được tạo từ peptone 5 g + MgSO4 0,05 g + KH2PO4 0,46 g + 
K2HPO4 1,0 g + thiamine-HCl 120 µg + agar 20 g, bổ sung 
nước cất cho đủ 1.000 ml. Mỗi nguồn cacbon được thêm 
vào môi trường cơ bản ở nồng độ 0,1M trên 1.000 ml và 
được trộn đều [5].

Ảnh hưởng của nguồn nitơ: môi trường nhân giống được 
tạo từ: glucose 20 g + MgSO4 0,05 g + KH2PO4 0,46 g + 
K2HPO4 1,0 g + thiamine-HCl 120 µg + agar 20 g, bổ sung 
nước cất cho đủ 1.000 ml, sau đó được bổ sung với 6 nguồn 
nitơ. Các nguồn nitơ được thêm vào môi trường nhân giống 
ở nồng độ 0,02M [5]. 5 nguồn cacbon và 6 nguồn nitơ được 
sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: 

Công thức Nguồn cacbon Nguồn nitơ

CT1 D-fructose NaNO3

CT2 Glucose NH4NO3

CT3 Sucrose Yeast

CT4 Maltose Peptone

CT5 Manose (NH4)2SO4

CT6 - (NH4)2HPO4

Đặc điểm sinh trưởng, phát triển hệ sợi giống cấp I nấm 
rễ dài: chỉ tiêu đánh giá đặc điểm sinh trưởng hệ sợi gồm 
đường kính sinh trưởng hệ sợi và mật độ hệ sợi. Mật độ sợi 
được đánh giá theo Kadiri (1998) [6] gồm các mức: 

+: mật độ hệ sợi rất thưa ++++: mật độ hệ sợi dày

++:  mật độ hệ sợi thưa +++++: mật độ hệ sợi dày đặc

+++: mật độ hệ sợi trung bình

Đường kính hệ sợi (mm): hệ sợi được đo trong 10 ngày.

Phương pháp xử lý số liệu 

Mỗi thí nghiệm được tiến hành lặp lại 3 lần. Số liệu được 
xử lý bằng phần mềm thống kê Excel 2010 và IRRISTAT 
5.0.

Kết quả và thảo luận

Ảnh hưởng của môi trường nhân giống

6 loại môi trường đang được sử dụng phổ biến hiện nay 
trong nhân giống nấm gốc và giống cấp I là: PGA, MY, 
PG(M), Lilly, Glucose - peptone, Mushroom - complete. Căn 
cứ vào chỉ tiêu theo dõi, kết quả ghi nhận ở bảng 2 cho thấy, 
2 môi trường Lilly và Glucose - peptone phù hợp cho sợi 
nấm rễ dài phát triển. Mật độ hệ sợi dày đặc, phát triển dạng 
tỏa tròn đều, lan nhanh và có màu trắng đặc trưng của giống. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của các môi trường khác nhau đến sinh 
trưởng hệ sợi nấm rễ dài trong giai đoạn nhân giống cấp I.

Công 
thức Môi trường Đường kính 

hệ sợi (mm)
Mật độ 
hệ sợi Đặc điểm hệ sợi 

CT1 PGA 65,9 ++++ Hệ sợi dày mượt, có màu 
trắng đặc trưng.

CT2 MY 51,0 +++++ Hệ sợi dày, lan chậm, có 
màu trắng đặc trưng.

CT3 Lilly 69,3 +++++ Hệ sợi dày đặc, mượt và có 
màu trắng đặc trưng

CT4 PG(M) 63,6 ++++ Hệ sợi dày, mượt, có màu 
trắng đặc trưng.

CT5 Glucose - 
peptone 67,1 +++++ Hệ sợi dày đặc, mượt và có 

màu trắng đặc trưng.

CT6 Mushroom - 
complete 56,3 +++ Hệ sợi trung bình, mượt và 

có màu trắng đặc trưng.

LSD 1,4

CV% 3,1

Hình 1. Ảnh hưởng của môi trường nhân giống đến sinh trưởng 
hệ sợi nấm rễ dài.

Dựa vào kết quả nghiên cứu, có thể thấy sợi nấm rễ dài có 
khả năng thích nghi trên nhiều loại môi trường nhân giống 
khác nhau. Trong các môi trường được chúng tôi tiến hành 
theo dõi thì môi trường Lilly và Glucose - pepton là 2 loại 
môi trường cho sự sinh trưởng hệ sợi nhanh nhất và mật độ 
hệ sợi dày mượt hơn cả (hình 1). Theo Sang Beom Kim và cs 
(2005) [3], môi trường phù hợp cho nấm rễ dài phát triển là 
môi trường Lilly và Hamada (Dextrose 10 g/l, Ebiose 5 g/l, 
Hyponex 3 g/l, Yeast extract 3 g/l, agar 20 g/l). 

Ảnh hưởng của pH

pH là nhân tố ảnh hưởng đến sinh khối, khả năng hấp 
phụ chất dinh dưỡng, hình thái và cấu trúc tế bào, độ tan của 
muối và trạng thái ion của cơ chất, hoạt động của enzyme 
[7]. Với kết quả nghiên cứu về pH, 6 giá trị pH được chúng 

tối tiến hành đánh giá là: 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Kết quả thí nghiệm 
ở bảng 3 cho thấy, hệ sợi nấm rễ dài rất mảnh, thưa và yếu ở 
ngưỡng pH=4, tốc độ lan sợi cũng thấp nhất (61,4 mm); môi 
trường có pH=7,0-8,0 hệ sợi sinh trưởng tốt, tốc độ phát triển 
nhanh, mật độ sợi dày đặc, sợi bông và mượt, tốc độ mọc sợi 
nhanh nhất. Ở pH=5,0 hoặc pH=9,0 tốc độ sinh trưởng của 
hệ sợi chậm hơn, mật độ hệ sợi ở mức trung bình. Như vậy 
sợi nấm rễ dài có khả năng sinh trưởng tốt trong môi trường 
có ngưỡng pH rộng từ 5 đến 9 (hình 2).

Bảng 3. Ảnh hưởng của pH đến sinh trưởng hệ sợi nấm rễ dài 
trong giai đoạn nhân giống cấp I. 

Công 
thức pH Đường kính 

hệ sợi (mm) Mật độ hệ sợi Đặc điểm hệ sợi 

CT1 4 61,4 ++ Sợi mảnh, yếu, lan chậm

CT2 5 69,2 +++ Sợi mỏng

CT3 6 72,6 ++++ Sợi dày 

CT4 7 81,1 +++++ Sợi dày đặc, bông và mượt, 
lan nhanh

CT5 8 75,5 +++++ Sợi dày, mượt và lan nhanh

CT6 9 63,8 +++ Sợi mỏng

LSD 1,5

CV% 3,0

Hình 2. Ảnh hưởng của pH đến sinh trưởng hệ sợi nấm rễ dài.

Ảnh hưởng của nhiệt độ

Theo Vladimir (2012) [8], dải nhiệt độ từ 25 đến 280C là 
phù hợp nhất để hầu hết các loài nấm nhân sinh khối. Để tìm 
ra nhiệt độ phù hợp cho sự hình thành và phát triển của hệ sợi 
nấm rễ dài, chúng tôi đã nghiên cứu đánh giá sự sinh trưởng 
hệ sợi nấm ở 6 ngưỡng nhiệt độ: 10±10C, 15±10C, 20±10C, 
25±10C, 30±10C và 35±10C. Kết quả thu được (bảng 4) cho 
thấy, nhiệt độ 25±10C phù hợp nhất cho nấm rễ dài phát triển, 
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hệ sợi màu trắng đặc trưng của giống, phát triển nhanh dạng 
tỏa tròn đều, đường kính hệ sợi 68,5 mm. Ở ngưỡng 10±10C 
sợi nấm phát triển rất kém, hệ sợi mỏng, ở 300C hệ sợi phát 
triển nhanh nhất nhưng mật độ hệ sợi thưa hơn. Đặc biệt, sợi 
nấm rễ dài không thể phát triển trong điều kiện nhiệt độ 350C 
(hình 3). Do đó, ngưỡng 25±10C là nhiệt độ thích hợp cho 
công tác nhân giống cấp I nấm rễ dài. Kết quả này tương đồng 
với các nghiên cứu đã được công bố trước đó. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sinh trưởng hệ sợi nấm rễ dài.

Công 
Thức

Nhiệt độ 
(0C)

Đường kính 
hệ sợi (mm)

Mật độ 
hệ sợi Đặc điểm hệ sợi

CT1 10±1oC 5,2 + Sợi rất mảnh, yếu

CT2 15±1oC 15,2 +++ Sợi trung bình, lan chậm

CT3 20±1oC 52,7 +++++ Sợi rất dày, bông và mướt

CT4 25±1oC 68,5 +++++ Sợi rất dày, bông và mướt

CT5 30±1oC 71,4 +++ Sợi trung bình, lan nhanh

CT6 35±1oC - - -

LSD 1,6

CV% 4,1

Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng hệ sợi nấm rễ dài.

Ảnh hưởng của nguồn cacbon và nitơ

Cacbon và nitơ là hai nhân tố cơ bản cho sự sinh trưởng 
của vi sinh vật. Nguồn cacbon ảnh hưởng đến quá trình 
sinh trưởng và chuyển hóa của vi sinh vật. Giống nấm rễ 
dài đã được nhân giống trong môi trường chứa các nguồn 
cacbon khác nhau (D-fructose, glucose, manose, maltose và 
sucrose). Kết quả cho thấy, không có sự khác nhau về đặc 
điểm hệ sợi tại các công thức; trong các nguồn cacbon được 
khảo sát, D- Fructose cho mật độ hệ sợi dày, mượt và đường 
kính hệ sợi lớn nhất (68,3 mm) (hình 4, bảng 5). 

Hình 4. Ảnh hưởng của nguồn cacbon đến sinh trưởng hệ sợi 
nấm rễ dài.

Bảng 5. Ảnh hưởng của các nguồn cacbon và nitơ đến sinh 
trưởng hệ sợi nấm rễ dài.

Công 
thức 

Nguồn 
cacbon

Đường kính 
hệ sợi (mm)

Mật độ 
hệ sợi Nguồn nitơ Đường kính 

hệ sợi (mm)
Mật độ 
hệ sợi

CT1 D-fructose 68,3 +++++ NaNO3 57,2 ++

CT2 Glucose 66,0 +++++ NH4NO3 62,1 +++

CT3 Sucrose 55,7 ++++ Yeast 61,7 +++++

CT4 Maltose 59,2 +++++ Peptone 60,5 ++++

CT5 Manose 62,4 +++++ (NH4)2SO4 54,1 +++

CT6 - - - (NH4)2HPO4 51,3 ++

LSD 1,2 1,7

CV% 4,2 3,8

Nitơ là nhân tố cần thiết trong tổng hợp enzyme trong 
cả quá trình chuyển hóa sơ cấp và thứ cấp. 6 nguồn nitơ đã 
được khảo sát lần lượt gồm: NaNO3, NH4NO3, yeast, peptone, 
(NH4)2SO4  và (NH4)2HPO4. Kết quả (bảng 5) cho thấy, các 
nguồn nitơ khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến sự sinh trưởng 
hệ sợi cũng như mật độ hệ sợi của nấm rễ dài. Dựa vào mật độ 
hệ sợi cũng như tốc độ lan sợi (hình 5), chúng tôi nhận định có 
thể sử dụng cao nấm men (yeast) để cung cấp nguồn nitơ cho 
nấm rễ dài trong môi trường nhân giống cấp 1. Theo nghiên 
cứu của Myoung Jun Jang và cs (2009) [9] thì nguồn nitơ hữu 
cơ cho hiệu quả nhân giống tốt hơn so với nguồn nitơ vô cơ 
(NaNO3, NH4NO3 và NH4Cl).
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Hình 5. Ảnh hưởng của nguồn nitơ đến sinh trưởng hệ sợi nấm 
rễ dài.

Kết luận

Từ kết quả nghiên cứu thu được, nhóm tác giả kiến nghị 
nên sử dụng môi trường nhân giống cấp 1 cho nấm rễ dài 
là môi trường Lilly (2 g asparagine + 10 g maltose + 0,5 g 
MgSO4 + 1 g KH2PO4 + 20 g agar) hoặc Glucose - peptone 
(10 g glucose + 10 g yeast extract + 10 g peptone + 15 g 
Malt extract + 20 g agar). Nhiệt độ, pH tối ưu cho sự sinh 
trưởng của giống nấm rễ dài lần lượt là 25±10C, pH=7 với 
nguồn carbon và nitơ lần lượt là D-fructose và yeast extract.

Tiếp tục các nghiên cứu để nhân giống và nuôi trồng nấm 
rễ dài ở quy mô lớn hơn.
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